
WAVE XP – Với chất liệu xương ceramic, tráng men, nung trên 1.100°C, mang đến độ bền cao cùng diện mạo 
hiện đại, nổi bật. Hệ màu đa dạng, kết hợp màu sắc phong thủy, tạo nên những lựa chọn riêng biệt cho từng 
không gian sống.

NGÓI SÓNG TRÁNG MEN WAVE
Cứng cáp - Thi công dễ dàng - Màu sắc đa dạng

Kích thước
(mm)

Loại
Ngói

Trọng lượng (kg)

Viên m2

Số viên
trên 1m2

Khoảng cách
thanh lito, (mè) (mm)

Wave XP 300 x 400 3.1 ± 0.2
330 ± 5 (góc mái 35-45o)

300 ± 5 (góc mái 30-35o)
32.5 10.5

NGÓI PHỤ KIỆN

NGÓI SÓNG TRÁNG MEN - CELICA - HERA - WAVE

NGÓI RÌA

NGÓI NÓC NGÓI CHÍNH NGÓI CUỐI NÓC

NGÓI CUỐI RÌA

NGÓI PHẲNG TRÁNG MEN PLANIO

CELICA - là dòng ngói tráng men hiện đại cao cấp đầu tiên tại Việt Nam, được kết tinh từ 12 năm hợp tác chiến lược 
giữa Prime Ngói Việt và SCG. Lấy cảm hứng từ những gợn sóng nhỏ dịu dàng trên dòng sông yên bình, Celica tái hiện 
vẻ đẹp mềm mại, uyển chuyển trong từng đường nét, kiến tạo dấu ấn kiến trúc tinh tế và hiện đại, mở rộng phân khúc 
cao cấp, đồng thời củng cố vững chắc vị thế dẫn dắt của hai thương hiệu trên thị trường.

NGÓI SÓNG TRÁNG MEN CELICA
Sang trọng - Tối giản - Cứng cáp

HƯỚNG DẪN LỢP:
Bước 1: Xác định bước lito đầu tiên (F). Xác định từ đỉnh cầu phong lito 
theo bảng sau:

Bước 2: Li tô tiếp theo L1 = 330 ± 10 mm.

Bước 3: Li tô cuối L2 là khoảng cách còn lại của chiều dài mái ngói. Để 
mái ngói đảm bảo tính thẩm mỹ, thì li tô L2 phải cao hơn li tô L1. Mức 
chênh lệch chiều cao từ 15 - 20 mm.

Bước 4: Lợp ngói từ dưới lên trên, từ trái sang phải góc nhìn từ đỉnh mái 
xuống, không lợp so le.

Bước 5: Dùng vít Ø 4 mm, chiều cao từ 5 - 7 mm.
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Kích thước
(mm)

Trọng lượng (kg)

Viên m2

Số viên
trên 1m2

Khoảng cách
thanh lito, (mè) (mm)

300 x 410 3.2 ± 0.2
330 ± 10 (góc mái 35-45o)

300 ± 5 (góc mái 30-35o)
33.6 10.5

1. Phải sử dụng cùng một mã số, cùng lô sản xuất để thi công.
2. Không dán trực tiếp sản phẩm lên mái bê tông hoặc li tô bê tông.
3. Sản phẩm phù hợp nhất khi thi công trên mái bê tông hoặc có lớp lót chống hắt dột.
4. Mọi khiếu nại chỉ được giải quyết trước khi thi công.
5. Nâng vật nặng đúng cách, sử dụng dây an toàn trong khi thi công.

LƯU Ý

Độ nghiêng mái (độ)         30°- 45°     Trên 45°

F                    30 mm       20 mm

Lưu ý: Màu sắc các sản phẩm trong catalogue có thể sai khác so với thực tế do hiệu ứng in ấn.

HƯỚNG DẪN LỢP WAVE XP:

BƯỚC 1: Xác định bước lito đầu tiên (F). Xác định từ đỉnh cầu phong 
lito theo bảng sau:

BƯỚC 2: Xác định bước lito tiếp theo (L1) L1 = 330 mm ± 5 mm (góc 
mái 35-45°) hoặc L1 = 300 mm ± 5 mm (góc mái 30-<35°). Để đảm 
bảo khả năng chống hắt dột cao nhất, góc mái khuyến nghị từ 35 độ 
trở lên.

BƯỚC 3: Bước lito cuối L2 là khoảng cách còn lại của chiều dài mái 
ngói. Để mái ngói đảm bảo tính thẩm mỹ, thanh lito L2 phải cao hơn 
thanh lito L1. Mức chênh lệch chiều cao từ 15 – 20 mm.

BƯỚC 4: Lợp ngói: Đặt viên ngói đầu tiên phía bên phải hàng lito L2. 
Lợp ngói lần lượt từ trái sang phải (góc nhìn từ đỉnh mái xuống) và bắt 
đầu từ hàng dưới cùng của mái.

Độ nghiêng mái (độ)      30°- 45°      Trên 45°

F                 30 mm       20 mm

S

NGÓI PHẲNG TRÁNG MEN PLANIO
Tối Giản - Đẳng Cấp - Xu hướng của tương lai

PLANIO S

08.323 08.324 08.325 08.326 08.327

PLANIO

08.1308 08.1309 08.1313 08.131408.1302

Kích thước
(mm)

Trọng lượng (kg)

Viên m2

Số viên
trên 1m2

Khoảng cách
thanh lito, (mè) (mm)

306 x 410 3.2 ± 0.2 330 ± 1033.6 10.5

Kích thước
(mm)

Trọng lượng (kg)

Viên m2

Số viên
trên 1m2

Khoảng cách
thanh lito, (mè) (mm)

200 x 300 1.3 ± 0.2 250 ± 531.2 24

PLANIO

PLANIO S

HƯỚNG DẪN LỢP:
Bước 1: Xác định bước lito đầu tiên (F). Xác định từ đỉnh cầu 
phong lito theo bảng sau:

Bước 2: Lito tiếp theo
- Planio: L1 = 330 ± 10 mm.
- Planio S: L1 = 250 ± 5 mm.
Bước 3:  li tô cuối L2 là khoảng cách còn lại của chiều dài mái 
ngói. Để mái ngói đảm bảo tính thẩm mỹ, thì li tô L2 phải cao 
hơn li tô L1. Mức chênh lệch chiều cao từ 15 – 20 mm.
Bước 4:  Lợp ngói từ dưới lên trên, từ trái sang phải (theo hướng 
nhìn từ đỉnh mái xuống), lợp ngói so le giữa hàng trên và hàng dưới.
Bước 5: Dùng vít Ø 4 mm, chiều cao từ 3 – 4 cm.

   LƯU Ý:
Sản phẩm Planio và Planio S phù hợp nhất khi thi 
công trên mái bê tông hoặc có lớp lót chống hắt 
dột. Nên gắn sản phẩm trên lito (mè) sắt hoặc hệ 
thép siêu nhẹ, không gắn trực tiếp sản phẩm vào 
bê tông hoặc lito ( mè) bằng bê tông

Góc nghiêng mái (độ)        30°- 45°    Trên 45°

F        30 mm    20 mm

PLANIO & PLANIO S - Dòng sản phẩm mới mang xu hướng của tương lai, 
kích thước tối giản những vẫn đầy tinh tế, mái ngói được lợp phối các màu với 
nhau, làm tăng tính thẩm mỹ, tạo điểm nhấn cho công trình. Mang đậm phong 
cách Châu Âu, phù hợp với những công trình, hoặc dự án có tầm cỡ quốc gia 
và khu vực.

Bề mặt sản phẩm được tráng một lớp men Matt dày với độ bóng vừa phải. Tỷ 
lệ phối màu không giới hạn, thỏa sức sáng tạo của các kiến trúc sư cũng như 
chủ công trình sở hữu chúng.



Hera - Thiết kế gờ chống tràn kép, rãnh thoát nước sâu, lỗ vít trên đỉnh sóng là những cải tiến lớn trong việc tối ưu 
tính năng chống hắt dột, giúp cho ngôi nhà có thể chống chịu được mọi thời tiết cực đoan.

Đường nét hiện đại, bề mặt được phủ men với hai loại: men bóng Glossy và men Matt phù hợp với các công trình 
sang trọng, mang thiết kế của những người thành công.

Bề mặt men dày, xương ngói chịu được tác động cường độ cao trên 100N/cm. Ngói sóng tráng men Hera trải qua 
các quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt dựa trên các hệ thống quản lý: ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, 
ISO 45001. Sản phẩm phù hợp với: QCVN 16:2023/BXD và TCVN 9133: 2011...

Kích thước
(mm)

Trọng lượng (kg)

Viên m2

Số viên
trên 1m2

Khoảng cách
thanh lito, (mè) (mm)

300 x 410 3.3 ± 0.2
330 ± 10 (góc mái 35-45o)

300 ± 5 (góc mái 30-35o)
34.65 10.5

NGÓI SÓNG TRÁNG MEN HERA
Chống dột tốt hơn - Hiện đại hơn - Sang trọng hơn

HƯỚNG DẪN LỢP:
BƯỚC 1: Xác định bước lito đầu tiên (f).
Xác định từ đỉnh cầu phong lito theo bảng sau:

BƯỚC 2: Xác định bước lito tiếp theo (L1)
L1 = 330 ± 10 (góc mái 35-45°) hoặc L1 = 300 ± 5 (góc mái 30-35°). 
Để đảm bảo khả năng chống hắt dột cao nhất, góc mái khuyến nghị 
từ 35° trở lên.
BƯỚC 3: Bước lito cuối L2 là khoảng cách còn lại của chiều dài mái 
ngói. Để mái ngói đảm bảo tính thẩm mỹ, thanh lito L2 phải cao hơn 
thanh lito L1. Mức chênh lệch chiều cao từ 15 – 20 mm.

Độ dốc mái (độ) 30°- 45° Trên 45°

F 30 mm 20 mm

BƯỚC 4: Lợp ngói: Đặt viên ngói đầu tiên phía bên phải 
hàng lito L2. Lợp ngói lần lượt từ trái sang phải (góc nhìn từ 
đỉnh mái xuống) và bắt đầu từ hàng dưới cùng của mái. 
Lưu ý: Không lợp so le

 Premium Glazed Roof Tiles 

NGÓI GỐM TRÁNG MEN CAO CẤP
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Bộ sưu tập 
Planio SPlanio S

TERRAVIA – Hành trình từ đất đến kiến trúc

   Lấy cảm hứng từ những miền đất Địa Trung Hải ngập nắng, TERRAVIA 
mang vẻ đẹp của đất, lửa và thời gian vào từng viên ngói. Từng đường 
cong mềm mại nối tiếp nhau tạo nên lớp sóng uyển chuyển, cho mái nhà 
vẻ ấm áp, cổ điển mà vẫn sang trọng.

   Bộ sưu tập gồm 4 gam màu gần gũi với thiên nhiên: vàng cát dịu nhẹ, 
đỏ cam của nắng chiều, đỏ nâu trầm ấm và nâu sẫm sâu lắng. Khi ánh 
sáng lướt qua từng lớp ngói, sắc độ đan xen làm mái nhà thêm chiều sâu, 
giúp mỗi công trình mang một dấu ấn kiến trúc riêng. Dù được sử dụng  
trong biệt thự cổ điển hay công trình hiện đại, TERRAVIA vẫn giữ 
được sự hài hòa và bền vững cùng thời gian.

NGÓI ĐỊA TRUNG HẢI
Sắc màu cuộc sống, đẳng cấp công trình

Chiều dài:    365 mm
Chiều rộng phần đầu:   172 mm
Chiều rộng phần đuôi:   145 mm
Chiều dày:    12 mm
Trọng lượng:    1.7 kg/viên
Lito dọc:     210–220 mm
Lito ngang:    250–300 mm
Số viên (hệ mái mở):   40 viên/m²
Số viên (hệ mái đổ bê tông):   33 viên/m²

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

BẢNG MÀU

I, Li tô ngang
1. Bước li tô đầu tiên (f) được tính từ đỉnh cầu phong.

 
2. Bước li tô tiếp theo L1 = 250 - 300 mm. (Đối với hệ mái 
mở: L1 = 250 mm. Đối với hệ mái bê tông: L1 = 300 mm)
3. Bước li tô cuối L2 là khoảng cách còn lại của chiều dài mái 
ngói. Nếu L2 quá ngắn thì có thể rút ngắn L1 để cho L2 ở 
khoảng cách tối ưu: L2 ≥ 200 mm
 • Để mái ngói đảm bảo tính thẩm mỹ, thì cây li tô L2 phải cao 
hơn cây li tô L1. Mức chênh lệch chiều cao từ 15 – 20 mm. 
II, Lito dọc
1. Cây li tô dọc đặt vuông góc với cây li tô ngang. Cách điểm 
đầu của cây li tô ngang 10 mm.
2. Chiều cao cây li tô dọc từ 60 – 80 mm.
3. Khoảng cách giữa 2 cây li tô dọc từ 200 – 220 mm. Tùy 
theo chiều rộng của mái ngói mà chia khoảng cách li tô dọc 
cho phù hợp trong mức hướng dẫn.

III, Lợp ngói
1. Lợp ngói từ dưới lên trên, từ trái sang phải. Mặt có 
men hướng lên trên.
2. Lợp ngói âm trước, lợp ngói dương sau.
3. Để đảm bảo độ kín khít của mái ngói. Hàng ngói 
dương dưới cùng nên lợp sát với hàng ngói âm số 2 (từ 
dưới lên) – lợp đối đầu. 
4. Viên âm dùng vít Ø 4 chiều cao 30 – 40 mm.
5. Viên dương dùng vít Ø 4, chiều cao 50 – 70 mm.

Hướng dẫn lợp Ngói Địa Trung Hải:

Góc nghiêng mái (độ)        30°- 45°    Trên 45°

F        30 mm    20 mm

TERRAVIA

84.327 85.327 84.323 85.323 84.324 85.324 84.325 85.325


